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	NỘI DUNG
	
	
	
	

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO

	Oxi, ozon, S, SO2, H2S, H2SO4
	Tính chất vật lí, hóa học của oxi, ozon, S, SO2, H2O
	- Tính chất hóa học của O2 , S, H2SO4,H2S, SO2 muối sunphat.


	- Giải được bài tập về H2S, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm.

- Giải được bài tập về kim loại, oxit tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng.
	- Giải được bài tập kim loại, oxit tác dụng với axit H2SO4 đặc.

- Giải được bài tập tổng hợp các chất tác dụng với axit H2SO4 đặc.

	Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học
	- Biết các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và sự chuyển dịch cân bằng, thí nghiệm về sự ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
	- Hiểu các yếu tố làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, nghịch.
	- Giải bài tập tính tốc độ phản ứng đơn giản.


	

	Điều chế, liên hệ thực tế, thí nghiệm hóa học.
	Biết các hiện tượng thí nghiệm, ứng dụng của Cl2, O2, O3, S, SO2, H2S, H2SO4
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	NỘI DUNG
	
	
	
	

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO

	Ancol, phenol
	Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp,tính chất vật lí, của Ancol, phenol
	- Tính chất hóa học của Ancol, phenol

	- Giải được bài tập cơ bản  về Ancol, phenol 
	- Giải được bài tập tính toán Ancol, phenol

	Anđehit, axit cacboxylic
	Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp,tính chất vật lí của anđehit, axit cacboxylic
	- Hiểu tính chất hóa học của anđehit, axit cacboxylic
	- Giải bài tập cơ bản về anđehit, axit cacboxylic


	Bài tập tính toán về tính chất hóa học của  anđehit, axit cacboxylic

	Tổng hợp kiếm thức hóa hữu cơ, điều chế, thực hành liên hệ thực tiễn
	
	Hiểu các hiện tượng, ứng dụng của các hợp chất hữu cơ ở trên
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    VÕ TRỌNG HÙNG

I/ MA TRẬN ĐỀ
      SỞ GD- ĐT ĐĂK LĂK                 KIỂM TRA LẠI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020- 2021
 TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                          BÀI KTĐG: Ngữ văn - Khối …..

                                                       Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

 I . ĐỌC HIỂU (3.0 điểm):  
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu

(Trích văn bản)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(Nguồn gốc- xuất xứ- tác giả của văn bản)

Câu 1: ( chỉ ra phương thức biểu đạt chính hoặc phong cách ngôn ngữ) (0.5 điểm )

Câu 2: (Xác định biện pháp nghệ thuật chủ yếu được tác giả sử dụng trong văn bản hoặc phép lên kết hoặc cách thức lập luận trong văn bản)    (0.5 điểm)

Câu 3: (Hiểu về một đơn vị nội dung nào đó trong văn bản)? (1.0 điểm)

Câu 4: : ( Bàn luận về một đơn vị nội dung nào đó trong văn bản) (1.0 điểm)  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm):

Câu 1: (7.0 điểm)

(Đề bài)

      Vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thái độ của cá nhân để làm một bài văn về nội dung trong chương trình văn học Việt Nam học kì II phần chính khóa theo giới hạn ở phần II (với khung ma trận 7.0 điểm).
-------Hết------

Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không được giải thích gì thêm.

    Họ và tên học sinh………………………………..Số báo danh………………….

II/ GIỚI HẠN PHẦN LÀM VĂN 

1/ Khối lớp 10:

	TT
	Bài 
	Tác giả

	1
	Phú sông Bạch Đằng
	Trương Hán Siêu

	2
	Đại Cáo Bình Ngô
	Nguyễn Trãi

	3
	Chuyện chức phán sự đền Tản viên
	Nguyễn Dữ

	4
	Trao duyên (trích: Truyện Kiều)
	Nguyễn Du


2/ Khối 11

	TT
	Bài 
	Tác giả

	1
	Tràng giang
	Huy Cận

	2
	Đây thôn Vỹ Dạ
	Hàn Mặc Tử

	3
	Từ ấy
	Tố Hữu

	4
	Chiều tối
	Hồ Chí Minh


Trường THPT Buôn Hồ

Tổ sinh học và công nghệ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ SINH HỌC 10

NĂM HỌC 2020 – 2021
I. Nội dung: 
1. Bài 29: Cấu trúc các loại virút.

2. Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

3. Bài 31: Virút gây bệnh. Ứng dụng của virút trong thực tiễn.

4. Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch.

II. Hình thức: trắc nghiệm (36 câu)
III. Thời gian: 45 phút

Trường THPT Buôn Hồ

Tổ sinh học và công nghệ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ MÔN SINH HỌC 11

 NĂM HỌC 2020 - 2021
I. Nội dung: 

1. Bài 4: Sinh sản vô tính ở thực vật.

2. Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.

3. Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật.
4. Bài 45: Sinh sản hữu tính ở thực vật.

5. Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản.

6. Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

II. Hình thức: Trắc nghiệm (36 câu)
III. Thời gian: 45 phút

Trường THPT Buôn Hồ

Tổ sinh học và công nghệ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ MÔN CÔNG NGHỆ 10
 NĂM HỌC 2020 - 2021
I. Nội dung: gồm các bài sau: 

Bài 53: xác định kế hoạch kinh doanh.
Bài 54: Thành lập doanh nghiệp.
II. Hình thức: Tự luận
III. Thời gian: 45 phút
TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ
   TỔ NGOẠI NGỮ

 Đề cương ôn thi lại MÔN: TIẾNG ANH 10

NĂM HỌC 2020 – 2021  HK II
Thời gian làm bài: 45  phút
A. Pronunciation:

	I. Unit 10 : / b / and / p /

II. Unit 11: / t / and / d / 

III. Unit 12: / s / and /z / 

 
	IV. Unit 13:   / f / and / v /

V. Unit 14: / g / and / k / 

 


B. Grammar: 

I. Conditional sentences (Câu điều kiện)


II. Should:  


III. Passive voice: (Câu bị động)

IV. Phrases of purpose  (Cụm  từ chỉ mục đích):

V. WH- questions: (Câu hỏi lấy thông tin)

VI. Adjectives of attitude  (Các  tính từ chỉ thái độ)

III. IT WAS NOT UNTIL...THAT:  mãi cho đến khi 

II. Articles: 

IX. The differences between “ be going to” and “ will + infinitive”

X. Comparatives and superlative 
C .Vocabulary -Word form
Unit 12,13,14,16.

TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ
         TỔ NGOẠI NGỮ

 Đề cương ôn thi lại MÔN: TIẾNG ANH 11
NĂM HỌC 2020 – 2021  HK II
Thời gian làm bài: 45  phút
A. Phonetics
 Pronunciation:

	I. Unit 10  

II. Unit 11 

III. Unit 12 

 
	IV. Unit 13   

V. Unit 15 

 


 Stress
Unit 12,13,15,16 
B. Grammar: 

I. Tenses


II. Passive voice 

( it is said that…)


III. Relative clauses
IV. Tag questions
V. Cleft sentences
VI. Can/could/be able to 

VII. Articles

VIII.Relative clauses replacedmby  participles and infinitives 

IX.  Word form 
C .Vocabulary -Word form
                Unit 12,14,15,16.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THI LẠI
Môn: Địa Lý

Khối 10: Chương: Địa lý ngành dịch vụ

Khối 11: Bài: Khu vực Đông Nam Á

Hình thức kiểm tra: Tự luận

Trường THPT Buôn Hồ

     Tổ Sử-GDCD

NỘI DUNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM 2021

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

A. Môn Sử:

*Khối 11: 

Học bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

        Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

         Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)..

*Khối 10:

 Học Chủ đề : Văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X- đns thế kỉ XIX.

         Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

         Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.

B. Môn GDCD:

*Khối 11: 

Học bài 13: Chính sách giáo dục và dào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa.

        Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh.

        Bài 15: Chính sách đối ngoại.

*Khối 10:

Học bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

         Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận.

III. THỜI GIAN KIỂM TRA: Theo kế hoạch của trường.

                                                                                                                 TTCM

                                                                                                           Phạm Thị Mỹ Văn
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI MÔN TOÁN

 NĂM HỌC 2020-2021

HÌNH THỨC KIỂM TRA : TRẮC NGHIỆM
A. KHỐI 11.
I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH:

- Giới hạn dãy số.
- Giới hạn hàm số.

- Hàm số liên tục .
- Tính đạo hàm cấp 1; cấp 2 đối với 1 hàm số cho trước.

- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 1 điểm; tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với 1 đường thẳng cho trước.

II. HÌNH HỌC: 

- Quan hệ vuông góc; góc; khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng, khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.

B. KHỐI 10.

I. ĐẠI SỐ:

- Dấu nhị thức bậc nhất; tam thức bậc 2.

- Bất phương trình tích; thương của 2 đa thức bậc nhất; bậc 2. Bất phương trình chứa trị tuyệt đối, bất phương trình có chứa căn thức cơ bản.

- Góc và cung lượng giác.

- Cho biết 1 giá trị lượng giác; tính các giá trị lượng giác còn lại, giá trị 1 biểu thức cho trước.

- Các công thức biến đổi lượng giác.

II. HÌNH HỌC:

- Phương trình đường thẳng; phương trình đường tròn; vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn; phương trình elip.

HẾT


TỔ TRƯỞNG


Huỳnh Tấn Thiện
  TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

                               



       -----===o0o===-----

GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI LẠI MÔN VẬT LÝ
( NĂM HỌC 2020 – 2021)
1/ Nội dung ôn tập:
+ Khối 11:
-Chương V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.

-Chương VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG.

-Chương VII. MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG.

+ Khối 10:
Chương V. CHẤT KHÍ 

Chương VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 
Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
( Bỏ bài 35 và bài 40 )

2/ Hình thức kiểm tra:

-Thời gian làm bài: 45 phút.

-Hình thức: Trắc nghiệm 30 câu.

-Thời gian kiểm tra lại dự kiến vào khoảng cuối tháng 8 năm 2021 ( HS theo dõi thông báo của nhà trường để biết lịch kiểm tra cụ thể).
   Buôn Hồ, ngày 17 tháng 5 năm 2021.

                                                                                          TỔ TRƯỞNG









Võ Lâm Thi
